
STT Mã học viên Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 20007995 Đặng Lương Phú 15/07/1994 Phương pháp toán sơ cấp

2 20007934 Nguyễn Thị Xuân Hương 07/09/1988 Phương pháp toán sơ cấp

3 20007913 Nguyễn Viết Nam 05/08/1987 Khoa học dữ liệu

4 20007920 Lê Trung Hiếu 16/08/1992 Khoa học dữ liệu

5 20007904 Nguyễn Thanh Tùng 29/01/1992 Khoa học dữ liệu

6 20007915 Cao Ngọc Khương 01/11/1993 Khoa học dữ liệu

7 20007907 Nhâm Thị Trang 09/10/1995 Khoa học dữ liệu

8 20007905 Lê Thanh Tùng 05/09/1991 Khoa học dữ liệu

9 20007922 Lê Thị Mỹ Hạnh 02/03/1981 Khoa học dữ liệu

10 20007917 Đặng Tuấn Khải 07/06/1993 Khoa học dữ liệu

11 20007929 Nguyễn Thành Công 07/07/1998 Khoa học dữ liệu

12 20007919 Phạm Quang Hiếu 24/09/1994 Khoa học dữ liệu

13 20007916 Ngô Văn Khôi 15/09/1995 Khoa học dữ liệu

14 20007926 Nguyễn Thị Kim Duyên 01/07/1987 Khoa học dữ liệu

15 20007918 Nguyễn Thị Hường 11/10/1996 Khoa học dữ liệu

16 19007922 Nguyễn Phương Nam 05/06/1993 Khoa học dữ liệu

17 19007919 Đặng Ngọc Uyên 01/12/1995 Khoa học dữ liệu

18 19007920 Phạm Thanh Tùng 06/09/1991 Khoa học dữ liệu

19 19007926 Tô Mạnh Hoàng 05/12/1992 Khoa học dữ liệu

20 19007927 Lê Thị Hồng Hạnh 01/01/1996 Khoa học dữ liệu

21 20007894 Trần Việt Hoàng 01/04/1994 Vật lý nguyên tử và HN

22 20007985 Hoàng Nhân Nghĩa 21/07/1997 Vật lý vô tuyến và điện tử

23 19007900 Chu Thị Toàn Năng 13/01/1984 Vật lý nhiệt

24 20007971 Phan Thị Đào 15/03/1997 Kỹ thuật hóa học

25 20007982 Lê Thị Đào 16/11/1992 Hóa môi trường

26 20007983 Trần Thị Quỳnh Vân 19/07/1985 Hóa hữu cơ

27 20007984 Tô Phương Linh 23/07/1997 Hóa hữu cơ

28 20007973 Đinh Thị Thảo 02/02/1991 Hóa vô cơ
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29 20007974 Nguyễn Thị Ngân 06/07/1993 Hóa vô cơ

30 20007884 Kiều Thị Lan Phương 28/12/1998 Hóa phân tích

31 19007969 Ngô Hoài Thương 14/05/1996 Hóa phân tích

32 19007890 Dương Thị Thanh Hoa 25/05/1997 Hóa dầu

33 20007957 Vũ Tiến Thành 28/03/1994 Địa chất học

34 NCS.2016 Vũ Hải Sâm 05/05/1979 PTVP&TP
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